Ngµy d¹y: ..........................
        Tiết 40           HỌC THUYẾT TIẾN HÓA TỔNG HỢP HIỆN ĐẠI           
Mục tiêu: 
[bookmark: _Hlk125981559]- Phân biệt được tiến hoá nhỏ và tiến hoá lớn.
- Nêu được vai trò của nguồn biến dị di truyền đối với tiến hoá.
- Nêu được các chiều hướng tiến hoá chung của sinh giới (ngày càng đa dạng và phong phú, tổ chức ngày càng cao, thích nghi ngày càng hợp lí). 
- Nêu được đột biến gen là nguyên liệu chủ yếu của quá trình tiến hoá.
- Nêu được vai trò của di nhập gen đối với tiến hoá nhỏ.
- Trình bày được sự tác động của chọn lọc tự nhiên. Vai trò của quá trình chọn lọc tự nhiên. 
	Ho¹t ®éng d¹y
	Ho¹t ®éng häc
	Néi dung

	I. Quan niệm tiến hóa và nguyên liệu tiến hóa
(?) Thuyết tiến hóa tổng hợp hình thành dựa trên những thành tựu nào?
(?) Những ai là đại diện đầu tiên cho thuyết tiến hóa tổng hợp? Trong đó, mỗi người đã đóng góp những gì?
GV: Thuyết tiến hóa tổng hợp đã tiếp tục được bổ sung nhờ sinh học phân tử.
(?) Thuyết tiến hóa tổng hợp hiện được chia thành mấy mức độ?
II. Các nhân tố tiến hóa
(?) Thế nào là nhân tố tiến hóa? Kể tên các nhân tố tiến hóa?
(?) Thế nào là đột biến?
(?) Di – nhập gen là gì?
(?) CLTN theo quan điểm hiện đại?











	
- Thuyết tiến hóa tổng hợp dựa trên: phân loại học, cổ sinh vật học, sinh thái học, di truyền học quần thể…
- Học sinh xem SGK, rút ra công lao của Dobsanxki, Mayơ, Sim son.


 Tiến hóa lớn và tiến hóa nhỏ.


	I. Quan niệm tiến hóa và nguyên liệu tiến hóa
1. Sự ra đời của thuyết tiến hóa tổng hợp:
- Dựa trên thành tựu của nhiều lĩnh vực sinh học. 3 người đại diện đầu tiên là:
+ Dobsanxki: biến đổi di truyền liên quan đến tiến hóa, chủ yếu là biến dị nhỏ tuân theo các qui luật Menđen
+ Mayơ: đề cập các khái niệm: sinh học về loài, sự hình thành loài khác khu.
+ Simson: tiến hóa là sự tích lũy dần các gen đột biến nhỏ trong quần thể.
2. Tiến hóa nhỏ và tiến hóa lớn:
(Nội dung PHT)
II. Các nhân tố tiến hóa
- Các nhân tố tiến hóa là nhân tố làm biến đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể.
1. Đột biến
- Tần số đột biến rất nhiều ở mỗi cá thể và quần thể
- Là nguồn phát sinh biến dị di truyền của quần thể
2. Di - nhập gen
- Là sự trao đổi các cá thể và giao tử giữa các quần thể.
- Mang đến những alen mới làm phong phú vốn gen của quần thể, thay đổi cấu trúc di truyền của quần thể
3. Chọn lọc tự nhiên
- Là nhân tố chính hình thành nên các quần thể sinh vật thích nghi với môi trường
- CLTN là thay đổi tần số alen nhanh hay chậm tùy thuộc:
- Chọn lọc chống lại alen trội
- Chọn lọc chống lại alen lặn


Phiếu học tập
	Vấn đề
	Tiến hóa nhỏ
	Tiến hóa lớn

	Nội dung
	- Là quá trình biến đổi thành phần kiểu gen của quần thể gốc đưa đến hình thành loài mới
	- Là quá trình hình thành các đơn vị trên loài như chi, họ, bộ, lớp, ngành.

	Qui mô, thời gian
	- Phạm vi phân bố tương đối hẹp, thời gian lịch sử tương đối ngắn
	- Qui mô rộng lớn, thời gian địa chất rất dài

	Phương thức nghiên cứu
	- Có thể nghiên cứu bằng thực nghiệm
	- Thường nghiên cứu gián tiếp qua các bằng chứng


Luyện tập: - Giúp HS củng cố những gì đã biết .
- GV giao bài tập
Câu 1 :  Quần thể là đơn vị tiến hóa cơ sở vì:
(1) Quy tụ mật độ cao có thành phần kiểu gen đa dạng và khép kín
(2) Có khả năng cách li sinh sản và kiểu gen không bị biến đổi
(3) Có tính toàn vẹn di truyền,có tính đặc trưng cao
(4) Là đơn vị tồn tại, đơn vị sinh sản của loài trong tự nhiên
(5) Có khả năng trao đổi gen và biến đổi gen
Phương án đúng là
A.  1,3,4               B.  1,2,3                                C.  2,4,5                        D.  3,4,5
Câu 2: Khi nói về tiến hóa nhỏ, phát biểu nào sau đây  không đúng?
A. Kết quả của tiến hóa nhỏ sẽ dấn tới hình thành các nhóm phân loại trên loài
B. Tiến hóa nhỏ là quá trình biến đổi cấu trúc di truyền của quần thể (biến đổi về tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể) dẫn đến sự hình thành loài mới
C. Sự biến đổi về tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể đến một lúc làm xuất hiện cách li sinh sản của quần thể đó với quần thể gốc mà nó được sinh ra thì loài mới xuất hiện
D. Tiến hóa nhỏ là quá trình diễn ra trên quy mô của một quần thể và diễn biến không ngừng dưới tác động của các nhân tố tiến hóa
Câu 3 :  Theo quan niệm của thuyết tiến hóa tổng hợp, phát biểu nào sau đây không đúng?
A. Tiến hóa nhỏ là quá trình làm biến đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể
B. Các yếu tố ngẫu nhiên không làm tăng sự đa dạng di truyền của quần thể
C. Lai xa và đa bội hóa có thể nhanh chóng tạo nên loài mới ở thực vật
D. Tiến hóa nhỏ sẽ xảy ra khi tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể được duy trì từ thế hệ này sang thế hệ khác
Câu 4: Theo quan niệm hiện tại,thực chất của tiến hóa nhỏ:
A.  Là quá trình hình thành loài mới
B.  Là quá trình hình thành các đơn vị tiến hóa trên loài
C.  Là quá trình làm biến đổi cấu trúc di truyền của quần thể
D.  Là quá trình tạo ra nguồn biến dị di truyền của quần thể
Câu 5: Khi nói về nguồn nguyên liệu của tiến hoá, phát biểu nào sau đây không đúng?
Vận dụng 
- GV cho HS làm bài tập vận dụng
	Câu 1 : Một quần thể sinh vật ngẫu phối chịu tác động của chọn lọc tự nhiên có cấu trúc di truyền ở các thế hệ như sau:
	Thế hệ
	Thành phần kiểu gen

	
	AA
	Aa
	aa

	P
	0,5
	0,3
	0,2

	F1
	0,45
	0,25
	0,3

	F2
	0,4
	0,2
	0,4

	F3
	0,3
	0,15
	0,55

	F4
	0,15
	0,1
	0,75


 Nhận xét nào sau đây là đúng về tác động của chọn lọc tự nhiên đối với quần thể này?
A. Chọn lọc tự nhiên đang loại bỏ các cặp gen dị hợp và đồng hợp lặn
B. Các cá thể mang kiểu hình trội đang bị chọn lọc tự nhiên loại bỏ dần
C. Các cá thể mang kiểu hình lặn đang bị chọn lọc tự nhiên loại bỏ dần
D. Chọn lọc tự nhiên đang loại bỏ các KG đồng hợp và giữ lại các kiểu gen dị hợp
Câu 2 : Nghiên cứu sự thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể qua 5 thế hệ liên tiếp thu được kết quả như sau:
	Thế hệ
	Kiểu gen AA
	Kiểu gen Aa
	Kiểu gen aa

	F1
	0,36
	0,48
	0,16

	F2
	0,36
	0,48
	0,16

	F3
	0,4
	0,2
	0,4

	F4
	0,25
	0,5
	0,25

	F5
	0,25
	0,5
	0,25


Nhiều khả năng, quần thể đang chịu tác động của nhân tố tiến hóa nào sau đây?
A. Giao phối không ngẫu nhiên.                               B. Đột biến gen.
C. Các yếu tố ngẫu nhiên.                                         D. Chọn lọc tự nhiên.


Tìm tòi, mở rộng
- Sơ đồ hóa bằng sơ đồ tư duy về  nội dung bài học
- Học bài
- Xem trước bài 41: Môi trường và các nhân tố sinh thái.
***************************************************************

